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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm)
Câu 1. Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Chính phủ huy động các nguồn lực khác cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước để đầu tư, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên trên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những thông tin trên đã đề cập đến chủ thể nào của nền kinh tế ?
   A. Chủ thể sản xuất.		B. Chủ thể trung gian.       C. Chủ thể tiêu dùng.	D.Chủ thể nhà nước.
Câu 2. Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế tài nguyên.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.	D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Câu 3. Trên thị trường người bán và người mua gặp nhau để xác định nội dung nào dưới đây của hàng hoá, dịch vụ ?
   A. Chất lượng, giá cả.				B. Giá cả, số lượng.
   C. Phương thức thanh toán.				D. Phương thức khuyến mãi.
Câu 4. Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động kinh tế cơ bản nào?
   A. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập. 	   B. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập.
   C. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh. 	   D. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng.
Câu 5. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?  
A. Chính phủ.	B. Chủ tịch nước.
C. Cơ quan trung ương.	D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 6:	Công dân nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là thể hiện sự bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. chính trị.	B. văn hóa.	C. lao động.	D. xã hội.
Câu 7:	Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân là thể hiện quyền của công dân khi
A. đảm bảo trách nhiệm pháp lý của nhà nước.
B. thực hiện quy trình quản lý kinh tế nhà nước.
C. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 8:	Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không có quyền nào sau đây?
A. Rút khiếu nại.	B. Giải quyết khiếu nại.
C. Tự mình khiếu nại.	D. Nhờ luật sư tư vấn.
Câu 9:Theo quy định tại khoản 1 điều 24 - Hiến pháp 2013: Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này thể hiện
A. các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
B. đồng bào giáo dân sống phụ thuộc lẫn nhau.
C. các tôn giáo lớn được phát triển tự do.
D. tôn giáo nội sinh được ưu tiên phát triển.
Câu 10. Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng về hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo?
a) Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật.
b) Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.
c). Người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo chỉ bị xử phạt hành chính. 
d) Hành vi tố cáo không đúng sự thật là hành vi xâm phạm quyền dân chủ cơ bản của công dân và cần bị xử nghiêm minh. 
	A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 11,12.
      Nhà nước ta đã rất chú trọng đến việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thể hiện qua thực tế, tại tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương tới địa phương đều có một tỉ lệ nữ đại biểu nhất định và đạt ở một mức cao trên thế giới. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn chưa tương xứng với tỉ lệ nữ trong dân số và chưa đạt được mức mà Nhà nước mong muốn. Do vậy, trong thởi gian tới Nhà nước ta vẫn tiếp tục chú trọng thực hiện để đảm bảo tỉ lệ đại biểu nữ trong các cơ quan này cao hơn so với hiện nay. 
Câu11:Theo Báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết : nữ đại biểu Quốc Hội khóa XV là
	A. 150/499 đại biểu, chiếm 30,26%.	B. 151/499 đại biểu, chiếm 30,26	
    C. 151/499 đại biểu, chiếm 30,26%.	D. 152/499 đại biểu, chiếm 30,26%.
Câu 12 : Nhà nước đã rất chú trọng đến việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây ?
	A. kinh tế tư nhân.          B. Lao động tập thể      		C. Chính trị                  D. Gia đình
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  13,14 
       Ông B có hai người con. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình ông không khỏ khăn nhưng ông cho rằng con gái thì không cần học nhiều mà chỉ cần lấy chồng có điều kiện kinh tế là được. Vì vậy, khi con gái ông là chị T học hết lớp 9, ông không cho chị tiếp tục học THPT mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Anh C là con trai của ông B sau khi học hết THPT thì rất muốn tiếp tục theo học ngành Mĩ thuật của một trường cao đẳng vì anh có năng khiếu và rất yêu thích công việc liên quan đến lĩnh vực này, nhưng ông kịch liệt phản đối, cho rằng lựa chọn của con trai là hão huyền và ép anh phải đăng kí xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh của một trường đại học.
Câu 13: Nhận định nào sau đây về tình huống trên là phù hợp với quy định Luật Giáo dục năm 2019?
A. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục phổ thông.
B. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục bắt buộc. 
C. Chị T là con gái thì không cần phải học nhiều.
D. Anh C có nghĩa vụ nghe theo định hướng nghề nghiệp của cha mẹ. 
Câu 14: Chủ thể chưa thực hiện đủ nghĩa vụ về phổ cập giáo dục trong tình huống trên là
A. Chị T và anh C.				B. Ông B và chị T.
C. Ông B và anh C.			D. Ông B, chị T và anh C.
Câu 15: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh là người
A. sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
B. bị các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ.
C. bị tai nạn, thương tích cần phải đi cấp cứu.
D. bị tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Câu 16 : Gần đây ông B thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật, lăng mạ, vu khống chị H khiến chị bị nhiều người hiểu nhầm, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn. Để bảo vệ quyền lợi cho bản thân, chị H cần gửi đơn tố cáo đến cơ quan nào dưới đây ?
	A. Hội Phụ nữ.               B. Công an.           C. Mặt trận Tổ quốc.                 D. Luật sư.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
    A. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.	                             B. đầu tư kinh phí quảng cáo.
    C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	                  D. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.
Câu 18: Chủ thể nào dưới đây có quyền tự mình nắm giữ, chi phối trực tiếp tài sản của mình thông qua việc chiếm giữ hợp pháp tài sản đó?
    A. Người sử dụng lao động.	                                B. Quyền có quyền định đoạt.
    C. Người có quyền sử dụng.	                                D. Người chủ sở hữu tài sản.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, chiếm hữu ngay tình là 
     A. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
     B. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
     C. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết rõ hoặc đáng ra phải biết tài sản mình đang chiếm hữu là không có căn cứ pháp luật.
     D. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng đã sử dụng tài sản đó trong thời gian ổn định.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân về kinh doanh không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều được
    A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.	                  B. Lựa chọn địa điểm sản xuất.
    C. Mở rộng quy mô sản xuất.	                  D. Tuyển dụng lao động phù hợp.
Câu 21: Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó đến một giới hạn theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm nào?
A. 1975.			B. 1982.			C. 2012.			D. 2023.
Câu 22: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ kinh doanh của công dân?
    A. Công dân được khiếu nại nếu phát hiện hành vi vi phạm về kinh doanh.
    B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của chủ thể kinh doanh
    C. Khi kinh doanh, công dân có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định.
    D. Công dân có trách nhiệm tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác.
Câu 23: Anh K là chủ một cơ sở đồ thủ công mĩ nghệ, sau một thời gian hoạt động, các sản phẩm của cơ sở anh được thị trường đón nhận rất tích cực nên anh K đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh X đã thực hiện quyền kinh doanh của công dân ở nội dung nào sau đây?
    A. Kê khai và nộp thuế đầy đủ.	                        B. Tuyển dụng lao động trực tuyến.
    C. Chủ động mở rộng thị trường.	                 	D. Chủ động ký kết lao động tự do.
Câu 24: Anh Y- con trai ông bà Q đã 25 tuổi nhưng bị bệnh tâm thần bẩm sinh. Mỗi khi phát bệnh, anh Y không nhận thức và không làm chủ được hành vi của mình. Ông bà Q lo ngại lúc hai người mất, anh Y sẽ không còn chỗ dựa nên đã đến nhà ông bà P hỏi cưới chị G cho anh Y. Vì thấy nhà bà Q giàu có lại  sống tử tế ông, bà P đã ép chị G kết hôn với anh Y mặc dù chị G không đồng ý. Biết chuyện cơ quan chính quyền địa phương đã đến  xử phạt hành chính ông, bà P, nhưng ông, bà P vẫn ép chị G phải kết hôn với anh Y và  buổi kết hôn đã diễn ra linh đình tại một khách sạn . Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
     A: Anh Y và chị G.	     B. Ông bà P, Q.                 C. Ông,bà P.	         D. Ông bà Q.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Đội ngũ phóng viên báo chí.	B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.	D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Câu 26: Sau khi li hôn, anh M đồng ý nhận chị L vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay thế vị trí vợ cũ của mình trực tiếp bán hàng tại quầy thuốc tân dược mà anh đã được cấp giấy phép kinh doanh. Vì bị anh M ngăn cản việc mình gặp gỡ người yêu, chị L đã xin nghỉ làm và công khai việc cửa hàng của anh M thường xuyên bán thêm nhiều thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Anh M vi phạm quyền và nghĩa vụ kinh doanh của công dân ở nội dung nào dưới đây?
     A. Tự do hợp đồng lao động.	                       B. Kinh doanh đúng giấy phép.
     C. Tự chủ đăng ký kinh doanh.	                       D. Mở rộng quy mô kinh doanh.
Câu 27: Gần đây, Trường Đại học C tổ chức kì thi kết thúc học phần nhưng do không nắm vững kiến thức các môn học nên M ( sinh viên trường Đại học C) quyết định tìm người thi hộ. Thông qua mạng xã hội, M thuê B (sinh  viên một trường đại học khác trên địa bàn) thi hộ hai môn chuyên ngành với giá 600.000 đồng/môn. Tuy nhiên, khi B đang sử dụng giấy tờ giả để tham dự kì thi hộ M đã bị giám thị phát hiện. Hành vi của B và M sẽ dẫn tới hậu quả gì dưới đây?
     A. M bị kỉ luật trong học tập.	                            
     B. B bị xử phạt hành chính.
     C. Hai bạn B và M bị kỉ luật trong học tập.
     D. Hai bạn B và M bị xử phạt hành chính.
Câu 28: Biết chồng giấu một khoản thu nhập cùa gia đình mình để làm tài sản riêng, Bà L đã tìm cách lấy trộm để cho cháu gái V chung vốn với người yêu (anh K) để mở tiệm kinh doanh quần áo. Thấy cửa hàng đắt khách, bà L xui cháu V cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa hàng, khiến V bị trắng tay. Trong trường hợp này, vợ chồng bà L đã vi phạm nội dung nào của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
     A. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng	            
     B. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
     C. Không tôn trọng tài sản của vợ chồng.	           
     D. Quyền định đoạt tài sản của vợ và chồng.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  29, 30
     Do mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa quốc gia X và quốc gia Y trong nhiều năm chưa được giải quyết, quốc gia X đã dùng vũ lực tấn công vào lãnh thổ của quốc gia Y. Quốc gia Y đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp. Căn cứ vào Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế, Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết yêu cầu quốc gia X tôn trọng pháp luật quốc tế, rút quân đội, lập lại hoà bình, an ninh ở quốc gia Y. Trước tình hình này, quốc gia X buộc phải thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, rút quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia Y.
Câu 29. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, chấm dứt vấn đề tranh chấp lãnh thổ thì quốc gia Y cần căn cứ vào
A. pháp luật thương mại quốc tế.				B. pháp luật quốc gia.
C. pháp luật quốc gia X.					D. pháp luật quốc tế.
Câu 30. Để giữ gìn an ninh, trật tự hoà của quốc gia Y thì Hội đồng Bảo an bình thế giới; bảo vệ quyền lợi hợp pháp Liên hợp quốc cần căn cứ vào
A. Hiệp ước thương mại.					B. pháp luật của các quốc gia.
C. Điều ước quốc tế.					D. Hiến chương Liên hợp quốc.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh K, chị T sinh được hai con gái. Anh K công tác trên huyện X, còn chị T sống ở xã Z cùng với bố mẹ chồng và hai con. Do quen biết với chị Y qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm, lại sống xa gia đình nên anh K đã về chung sống như vợ chồng với chị Y tại thị trấn M huyện X. Dù biết anh K đã có gia đình nhưng do được anh K hứa sẽ sớm ly hôn vợ, nên chị Y vẫn tiếp tục chung sống với anh K. Biết chuyện, bà C mẹ chị T đã đến nhà chị Y mắng chửi và yêu cầu phải tránh xa anh K, còn em gái chị T là chị V đã chửi rủa và kéo rách áo chị Y ở chợ. Thấy khó có thể níu kéo hạnh phúc gia đình, chị T đã rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi cùng 2 con bỏ về nhà mẹ đẻ. 
     a) Anh K, chị Y cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình. 
     b) Chị T vi phạm quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân 
     c) Anh K và chị T  cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản. 
     d) Chị V, bà C vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm và  chị Y có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. 
Câu 2. Chị V và anh M là công nhân cùng làm việc tại công ty dệt may X. Sau một thời gian làm cùng công ty, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Ba năm sau, nhận thấy đã đủ trưởng thành, được sự vun vén của hai bên gia đình, hai người kết hôn. Thời gian đầu, chị V rất tự hào, hạnh phúc vì anh M luôn tỏ ra là người chồng tâm lý, chăm sóc, quan tâm chu đáo đến chị V. Hạnh phúc càng nhân lên khi chị V sinh được cậu con trai đầu lòng. Sau khi nghỉ sinh con, vợ chồng chị V đã nhờ bà S là mẹ đẻ của chị V lên trông cháu để chị V trở lại công ty làm việc. Cũng trong thời gian này, vì bất mãn trong công việc, cho rằng Giám đốc công ty không có chế độ đãi ngộ đối với mình như đối với anh Tlà đồng nghiệp nam cùng công ty, anh M tự ý nghỉ việc ở công ty và sa vào rượu chè. Không đi làm, anh M sinh ra cáu gắt, kiểm soát và ghen tuông với vợ. Trong một lần đi làm về, do bị hỏng xe, chị V nhờ và được anh T chở về. Đúng lúc đó, anh M đi ra quán mua rượu đã nhìn thấy anh T chở chị V. Cho rằng anh T và vợ mình có tình ý với nhau, anh M đã lăng mạ, chửi rủahai người thậm tệ; đồng thời anh M bắt trói anh T về nhà mình. Anh Y là hàng xómvà bà S là mẹ đẻ của chị V can ngăn thì anh M quay sang chửi bới và đe doạ anh Y, đồng thời anh M quay sang chì chiết, chửi bới bà S, cho rằng bà bao che cho chị V và anh T.Vốn đố kỵ với anh T, anh M đã bịa đặt việc anh T trộm cắp tài sản ở nhà mình khiến uy tín của anh T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
   a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác chỉ có thể bị xử phạt hành chính.
   b) Chỉ xử lý người có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người là thành viên trong gia đình.
   c) Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
   d) Xúc phạm người khác có thể bị xử lý theo tội vu khống.
Câu 3. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học, anh Q đã làm hồ sơ xin việc tại trường tiểu học công lập S. Chị P là đảng viên, đồng thời là hiệu trưởng đã từ chối hồ sơ của anh Q vì cho rằng công việc này chỉ phù hợp với giáo viên nữ. Do có quen biết với chị P, nên sau khi nghe Q kể lại, chị H là chủ một nhà hàng ăn uống đồng thời cũng là chị gái của Q đã gọi điện nhờ chị P nhận Q vào làm việc tại trường. Vì nể H, chị P đành ký hợp đồng giảng dạy với anh Q trong vòng 2 năm. Sau 5 tháng làm việc, cảm thấy công việc giảng dạy tại trường tiểu học công lập S không phù hợp với mình, anh Q đã tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 6 ngày làm việc liên tục. Vì đã nhận 50 triệu đồng tiền xin việc của chị E từ trước, nhân cơ hội này chị P đã ký quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Q mà không báo trước, đồng thời nhận chị E vào thay thế vị trí của anh Q trong thời hạn 2 năm. Được một người bạn cho biết việc mình bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước là không đúng theo quy định của pháp luật, anh Q đã làm đơn khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình. 
       a) Chị P là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo.  s
       b) Anh Q có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị P. s
       c) Chị P, anh Q không đồng thời vừa vi phạm hình sự, vừa vi phạm kỷ luật.  đ
       d) Chị P đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Q là vi phạm pháp luật.     s                                     
Câu 4. Ngày 11 tháng 05 năm 2021 ông T là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri  quận Hoàng Mai. Tại Hội nghị ông T đã trình bày chương trình hành động của mình và tiến hành vận động bầu cử theo luật định. Ông T bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông  khẳng định nếu được bầu sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp hết sức mình vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và lợi ích của quốc gia dân tộc.
	a) Ông T đang thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội của mình theo luật định. 
	b) Để trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV ông T bắt buộc phải kê khai tài sản của mình.  
	c) Điều 2 - Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND 2015 quy định tuổi bầu cử, ứng cử. 
	d) Việc ông T công khai chương trình hành động của mình là vi phạm nguyên tắc bầu cử.  
Câu 5: Anh X là chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên là anh P khống chế và giam chị H tại nhà kho do bị chị tố cáo với cơ quan chức năng về việc mình sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả để chế biến thức ăn cho khách. Sau hai ngày tìm kiếm, chồng chị H là anh G phát hiện nơi chị bị giam giữ nên đã cùng em rể là anh Q đến giải cứu chị H. Vì không đồng ý ‎thả chị H lại bị anh P lăng mạ và xúc phạm nên anh G và anh Q đã đánh anh P trọng thương phải nhập viện điều trị. Sau khi ra viện, anh X và anh P tới gặp anh G yêu cầu bồi thường viện phí nhưng vì anh G đi vắng, phát hiện cháu M con gái anh G đang chơi một mình ngoài vườn, anh X đã dùng dây trói cháu, còn anh P đe dọa, uy hiếp khiến cháu M sợ hãi và bị khủng hoảng tinh thần.
   a) Chị H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
   b) Anh X và anh P cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở của công dân. 
   c) Anh P vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
   d) Anh G và anh Q vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

--HẾT ---

 









ĐÁP ÁN
I.  Phần 1. Câu hỏi nhiều lựa chọn
                                      Tổng 30 câu - Tổng điểm 12 điểm
                                      Số điểm/ 1 câu: 0.4// câu
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	D



II. PHẦN 2 (Câu hỏi đúng sai)
Tổng 5 câu = 8 điểm -  Số Điểm / 1 câu
                                               Đúng 1 lệnh hỏi = 0.2 điểm (12,5%)
                                               Đúng 2 lệnh hỏi = 0.4 điểm (25%)
                                               Đúng 3 lệnh hỏi = 0.8 điểm (50%)
                                              Đúng 4 lệnh hỏi =1.6 điểm (100%)

	Câu 1
	Đáp án
	Câu 2
	Đáp án
	Câu3
	Đáp án
	Câu 4
	Đáp án
	Câu 5
	Đáp án

	A
	S
	A
	S
	A
	S
	A
	S
	A
	S

	B
	S
	B
	S
	B
	S
	B
	Đ
	B
	Đ

	C
	S
	C
	Đ
	C
	Đ
	C
	Đ
	C
	Đ

	D
	Đ
	D
	Đ
	D
	S
	D
	S
	D
	Đ



Câu 1:
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Chỉ mình anh K vi phạm quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình còn chị Y vi phạm luật hôn nhân và gia đình.

	Ý ( b)
	    Sai
	Chị T vi phạm quyền và nghĩa vụ trong gia đình – quan hệ giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản

	Ý ( c)
	Sai
	Chỉ mình chị T vi phạm vì chị tự ý rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi cùng 2 con bỏ về nhà mẹ đẻ

	Ý ( d)
	Đúng
	Bà C mẹ chị T đã đến nhà chị Y mắng chửi , chị V đã chửi rủa và kéo rách áo chị Y ở chợ ....



Câu 2:
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Vì có thể bị xử lí hình sự

	Ý ( b)
	Sai
	CD có hành vi vi phạm quyền được PL bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của người hác đều bị xử lí theo quy định của PL.

	Ý ( c)
	Đúng
	Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 ( SĐ, BS 2017)

	Ý ( d)
	Đúng
	Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 ( SĐ, BS 2017)



Câu 3:
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	- Chị P nhận hối lộ nên bị tố cáo. 
- Chi P đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Q là đúng theo quy định của PL nên không bị khiếu nại. 

	Ý ( b)
	Sai
	- Vì Anh Q không được đơn phương chấm dứt hợp đồng.( Điều 35 Bộ luật lao động 2019)

	Ý ( c)
	Đúng
	- Anh Q đã tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng _ VP kỉ luật
- Chị P nhận của chị E 50 triệu đồng tiền xin việc ( tội nhận hối lộ - Điều 354 Bộ Luật hình sự 2015)
- Chị P là viên chức quản lý (hiệu trưởng trường công lập), đồng thời còn là đảng viên nhận hối lộ nên vi phạm kỷ luật.  

	Ý ( d)
	Sai
	- Anh Q đã tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 6 ngày làm việc liên tục nên chị P có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Q mà không cần báo trước. ( Điểm e - Khoản 1 - Điều 36 Bộ Luật lao động 2019: Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng tùe 5 ngày làm việc liên tục )



Câu 4:
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	

	Ý ( b)
	Đúng
	Điều 34 Luật phòng chống tham nhũng 2018

	Ý ( c)
	Đúng
	Điều 2 Luạt bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp.

	Ý ( d)
	Sai
	Ông T có quyền ông T công khai chương trình hành động của mình 


 
Câu 5:
	Lệnh hỏi
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Chị H bị vi phạm: anh P khống chế và giam chị H tại nhà kho

	Ý ( b)
	Đúng
	- Anh X là chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên là anh P khống chế và giam chị H tại nhà kho
- Anh X và anh P tới gặp anh G yêu cầu bồi thường viện phí nhưng vì anh G đi vắng, phát hiện cháu M con gái anh G đang chơi một mình ngoài vườn, anh X đã dùng dây trói cháu, còn anh P đe dọa, uy hiếp khiến cháu M sợ hãi, hoảng loạn tinh thần.

	Ý ( c)
	Đúng
	- Anh P lăng mạ và xúc phạm nên anh G 

	Ý ( d)
	Đúng
	- Anh G và anh Q đã đánh anh P trọng thương phải nhập viện điều trị.
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